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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC 

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /10/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai) 
 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG (XÃ - TỈNH - TRUNG ƯƠNG) MỚI BAN HÀNH 

S

T

T 

Mã 

TTHC 

Tên 

TTHC 

Lĩnh 

vực 

 

Cách thức và 

Địa điểm thực 

hiện 

 
Thời hạn giải quyết 

 

Thẩm quyền 

giải quyết 

 

Phí, lệ 

phí 

 

 

Căn cứ pháp lý 
Ghi chú 

DVCTT 

Toàn 

trình 

 

Một 

phần 

1 1.117102 Thủ tục 

tặng, truy 

tặng "Huy 

chương 

Thanh 

niên xung 

phong vẻ 

vang" cho 

cá nhân 

Quản lý 

nhà 

nước về 

thi đua, 

khen 

thưởng 

Tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tiếp hoặc 

qua đường 

bưu chính 

hoặc qua các 

phương 

thức điện tử 

khác 

 

- UBND cấp xã trong thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

xem xét, đề nghị khen thưởng 

đối với các trường hợp đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 

- UBND cấp tỉnh trong thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

trình Thủ tướng Chính phủ (qua 

Bộ Nội vụ/Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương) xem xét, 

đề nghị khen thưởng đối với 

các trường hợp đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định. 

- Bộ Nội vụ trình Thủ tướng 

Chính phủ xét, trình Chủ tịch 

nước quyết định tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” trong thời hạn 

20 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Ủy ban nhân 

dân cấp xã; 

- Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; 

- Bộ Nội vụ 

(Ban Thi đua 

-Khen thưởng 

Trung ương). 

Không 

có 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng số 

06/2022/QH15 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 

06/2026/QH16. 

- Quyết định định số 

45/2026/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 9 

năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ 

quy định thi hành 

một số điều của 

Luật Thi đua, khen 

thưởng 

Nội dung thực 

hiện theo Quyết 

định số 1199/QĐ-

BNV ngày 06 

tháng 10 năm 

2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc công bố 

thủ tục hành chính 

lĩnh vực thi đua, 

khen thưởng thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nội 

vụ. 
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